
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 03/2017 mang sang 83 938 252

01/04/2017 Thu bán phiếu 216 000             84 154 252

Chi chợ 510 000              83 644 252

04/04/2017 Thu bán phiếu 270 000             83 914 252

Chi chợ 522 000              83 392 252

06/04/2017 Thu bán phiếu 194 000             83 586 252

Chi chợ 760 000              82 826 252

08/04/2017 Thu bán phiếu 236 000             83 062 252

Chi chợ 609 000              82 453 252

11/04/2017 Thu bán phiếu 282 000             82 735 252

Chi chợ 763 000              81 972 252

13/04/2017 Thu bán phiếu 240 000             82 212 252

Chi chợ 355 000              81 857 252

Ông Cao Nhất Thành - Hoàng Diệu: 300,000đ 300 000 82 157 252

Bà Nguyễn Hạnh Thùy Trang- hoàng Diệu: 300,000đ 300 000 82 457 252

Bà Phạm Thi Bo - Hoàng Diệu: 100,000đ 100 000 82 557 252

15/04/2017 Thu bán phiếu 250 000             82 807 252

Chi chợ 668 000              82 139 252

Cô Lê Kim Cương - Bùi Thị Xuân: 200,000đ 200 000 82 339 252

Bà Nguyễn Thị Thu Lý - HCM: 300,000đ 300 000 82 639 252

18/04/2017 Thu bán phiếu 292 000             82 931 252

Chi chợ 664 000              82 267 252

20/04/2017 Thu bán phiếu 320 000             82 587 252

Chi chợ 482 000              82 105 252

22/04/2017 Thu bán phiếu 266 000             82 371 252

Chi chợ 687 000              81 684 252

Lê Kim Cương - Bùi Thị Xuân: 200,000đ 200 000 81 884 252

25/04/2017 Thu bán phiếu 296 000             82 180 252

Chi chợ 475 000              81 705 252

Ông Lịch - Nha Trang: 500,000đ 500 000 82 205 252

27/04/2017 Thu bán phiếu 308 000             82 513 252

Chi chợ 512 000              82 001 252

29/04/2017 Thu bán phiếu 130 000             82 131 252

Chi chợ 1 760 000           80 371 252

Cộng 5 200 000 8 767 000 80 371 252

Thu Chi Tồn

83 938 252

1 900 000

3 300 000

8 767 000

5 200 000 8 767 000 80 371 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Cá nục kg 10 45 000                  450 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

510 000                

Thịt đùi kg 6 70 000                  420 000               

Hành lá kg 1 12 000                  12 000                 

Cước xe bus chở rau 30 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

522 000                

Thịt xay kg 7 70 000                  490 000               

Găng tay nilong kg 2 60 000                  120 000               

04/01/2017

Tổng theo ngày 

04/04/2017

Tổng theo ngày 

04/06/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 04/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1650 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 04/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 04/2017



Găng tay cao su đôi 10 9 000                    90 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

760 000                

Thịt đùi kg 5 70 000                  350 000               

Điện thoại T3/2017 199 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

609 000                

Thịt đùi kg 6 70 000                  420 000               

Rau muống + hành 24 000                 

Nước T4/2017 259 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

763 000                

Thịt xay kg 5 67 000                  335 000               

Cà chua kg 3 6 667                    20 000                 

355 000                

Cá ngừ kg 10 40 000                  400 000               

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Điện thoại T4/2014 208 000               

668 000                

Thịt gà kg 12 47 000                  564 000               

Cà ri + hành lá 40 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

664 000                

Thịt xay kg 6 67 000                  402 000               

Cà chua kg 3 6 667                    20 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

482 000                

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Thịt đùi kg 6 67 000                  402 000               

Điện T4/2017 225 000               

687 000                

Thịt đùi kg 6 67 000                  402 000               

Hành lá kg 1 13 000                  13 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

475 000                

Thịt xay kg 6 67 000                  402 000               

Cà chua kg 3 6 667                    20 000                 

Hành tím kg 1 30 000                  30 000                 

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

512 000                

Chuối kg 12 5 000                    60 000                 

Lương cô Hồng T3 1 700 000            

1 760 000             

8 767 000   Tổng 

04/06/2017

Tổng theo ngày 

04/08/2017

Tổng theo ngày 

04/11/2017

Tổng theo ngày 

13/04/2017

Tổng theo ngày 

15/04/2017

Tổng theo ngày 

18/04/2017

Tổng theo ngày 

20/04/2017

Tổng theo ngày 

22/04/2017

Tổng theo ngày 

25/04/2017

Tổng theo ngày 

27/04/2017

Tổng theo ngày 

29/04/2017

Tổng theo ngày 


